
BÀI 1BÀI 1
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ÊMỤC TIÊU

Nắm bắt được nguyên vật liệu và CCDC 
trong doanh nghiệp g g ệp
Các phương pháp tính giá nhập và xuất 
của Nguyên vật liệu – CCDCcủa Nguyên vật liệu CCDC
Quá trình ghi nhận NVL và CCDC trong kế 
toántoán
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A KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆUA. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU

1. Khái niệm
a) Đặc điểma) Đặc điểm
Tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất
Thay đổi hình dáng ban đầu
Chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm raChuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm ra

4444

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



b) Phân loạib) Phân loại

Nguyên vật liệu chính
N ê ật liệ hNguyên vật liệu phụ
Nhiên liệuNhiên liệu
Phụ tùng thay thếPhụ tùng thay thế
Vật liệu khác

45
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c)c) Ppháp ghi nhận hàng tồn khoPpháp ghi nhận hàng tồn kho

Ppháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhận
hàng tồn khohàng tồn kho

Kê khaiKê khai Kiểm kêKiểm kêKê khai Kê khai 
thường xuyênthường xuyên

Kiểm kê Kiểm kê 
định kỳđịnh kỳ

4646
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(1) Phương pháp kê khai thường(1) Phương pháp kê khai thường
xuyên

TG VL
CUỐIKỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TGVL XUẤT 
TRONG KỲCUỐIKỲ ĐẦUKỲ TRONG KỲ TRONG KỲ

47

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ

TGVL XUẤT 
TRONG KỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TG VL
CUỐIK
ỲỲ

48

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu
2.1 Tính giá vật liệu nhập kho

Mua ngoài:

GIÁ Giá mua hi hí
Chiết
khấGIÁ 

NHẬP 
KHO

=
Giá mua

(chưa
VAT)

+ Chi phí
mua - khấu, 

giảm giáKHO VAT)

4949
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b) Tính giá vật liệu xuất kho

NHẬP TRƯỚC 
XuẤT TRƯỚC

NHẬP SAU

XuẤT TRƯỚC
(FIFO)

NHẬP SAU
XUẤT TRƯỚC

(LIFO) THỰC TẾ(LIFO) THỰC TẾ 
ĐÍCH DANH

BÌNH QUÂN
GIA QUYỀN

50
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BÌNH QUÂN GIA QUYỀNBÌNH QUÂN GIA QUYỀN

BÌNH QUÂN
BÌNH QUÂN 

BÌNH QUÂN 
CUỐI KỲ

Q
LIÊN HOÀN
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ÍVÍ DỤ

Tại một DN có tài liệu sau:
Vật liệu tồn kho đầu tháng 10/X: 200 kg, 
đơn giá 3.000đ/kg
Ngày 6/10 nhập kho 500 kg, ĐG 3.280 đ/kg
Ngày 15/10 xuất kho 400 kgNgày 15/10 xuất kho 400 kg
Ngày 20/10 nhập kho 300 kg, ĐG 3.300đ/kg
N à 30/10 ất kh 400 k

5252

Ngày 30/10 xuất kho 400 kg
Yêu cầu: Tính giá trị vật liệu xuất trong tháng
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3. Kế toán tình hình nhập xuất VL3. Kế toán tình hình nhập xuất VL
3.1 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 151 “Hàng mua đangTài khoản 151 Hàng mua đang 
đi đường”

Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”
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TK 152
SDĐK: TGVL tồn ĐK

SDCK: TGVL còn Cuối kỳSDCK: TGVL còn Cuối kỳ

5454
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TK 151

SDĐK: TGVL đang đi
đường ĐẦU KỲg

SDCK: TGVL đang đi 
đường CUỐI KỲ

5555
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3.2 Trình tự hạch toán

a) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Că ứ à iá h ế G G à ốCăn cứ vào giá mua, thuế GTGT và số 
tiền thanh toán, ghi:

Nợ152 (giá mua)
Nợ 133 (thuế VAT)

56

Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh toán)
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3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về nhập 

kho, kế toán phản ánh như sau:
Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình p p g q
mua VL như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, … 
được tính vào giá nhập VL và ghi:ợ g ập g

Nợ 152
Có 111 112 331

57
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3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Nếu mua VL mà đuợc hưởng chiết khấu hoặc ợ g ặ
giảm giá, phải ghi giảm giá nhập kho:

Nợ 111, 112, 331Nợ 111, 112, 331
Có 152  
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3.2 Trình tự hạch toán

)Kế t á ật liệ hậ kha)Kế toán vật liệu nhập kho
(3) Nếu VL đã mua nhưng cuối tháng chưa về 

và chưa được nhập kho, 
Nợ 151 (giá mua)ợ (g )
Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111 112 331 (Số tiền thanh toán)Có 111, 112, 331 (Số tiền thanh toán)
Sau đó khi xuất VL về & được nhập kho, ghi:

59
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b) Kế toán VL xuất kho

Khi xuất kho VL để sử dụng cho hoạt động SXKD
Nợ 621 “CPNVL trực tiếp” (dùng để SXSP)Nợ 621 CPNVL trực tiếp  (dùng để SXSP)
Nợ 627 “CPSX chung” (dùng ở Phân xưởng)
Nợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bánNợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bán
hàng)

í ù ở ộ ậ ảNợ 642 “Chi phí QLDN” (dùng ở bộ phận quản
lý, ở văn phòng)

60

Có 152 (Trị giá VL xuất dùng)
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Ví dụ
Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau:

VL tồn kho đầu tháng: 200kg 4 000đ/kgVL tồn kho đầu tháng: 200kg, 4.000đ/kg
Tình hình phát sinh trong tháng:

Nhậ kh 800k VL hư t ả tiề ười bá iáNhập kho 800kg VL chưa trả tiền người bán: giá mua
là 3.500đ/kg, Thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển bốc
dỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300 000đdỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300.000đ

Xuất kho 700kg VL sử dụng cho:
Trực tiếp sản xuất sản phẩm 600kgTrực tiếp sản xuất sản phẩm 600kg
Phục vụ ở phân xưởng 100kg

Biết VL ất kh th hươ há ĐGBQ
61

Biết VL xuất kho theo phương pháp ĐGBQ.
Yêu cầu: Tính toán, định khoản
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B. Kế toán công cụ dụng cụB. Kế toán công cụ dụng cụ

1 Khái niệm1. Khái niệm 
Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị 
hỏ hư ử d hiề lầ (khô đủ tiênhỏ nhưng sử dụng nhiều lần (không đủ tiêu 

chuẩn xếp vào TSCĐ theo quy định)
Thông thường công cụ dụng cụ gồm: công 
cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê

2. Tài khoản sử dụng
Tk 153 “công cụ dụng cụ”.

62

Tk 153 công cụ dụng cụ . 
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Nguyên tắc ghi chép

TK 153
SDĐK

SDCK 
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3. Trình tự hạch toán
Ờ Ậ ÔTRƯỜNG HỢP NHẬP CÔNG CỤ DỤNG CỤ

(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ 
vào giá nhập kho, thuế VAT và số tiền thanh 
toán để ghi:toá để g

Nợ 153 (giá nhập kho)
Nợ 133 (thuế VAT)Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh 
t á )
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3. Trình tự hạch toán

TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC
(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối 

tượng, kế toán phản ảnh như sau:
a) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thờia) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thời 

gian ngắn (phân bổ 100%)
Nợ 627 (dùng cho sản xuất)Nợ 627 (dùng cho sản xuất)
Nợ 641 (dùng cho hoạt động BH)
Nợ 642 (dùng cho QLDN)

65

Nợ 642 (dùng cho QLDN)
Có 153 (trị giá CCDC xuất dùng)
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TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDCTRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC

b) Nếu CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng
dài thì phân bổ CCDC vào đối tượng sử dụng. 

ểCụ thể, khi xuất kho CCDC:
Nợ 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”
Nợ 242 “Chi phí trả trước ngắn hạn”

Có 153 “CCDC xuất dùng”
Hằng tháng sẽ tiến hành phân bổ dần vào chi 
phí các đối tượng sử dụng

66

Nợ 627, 641, 642…
Có 1421 (mức phân bổ) 66
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Ỏ À Ả ỜHỎI VÀ TRẢ LỜI
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